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ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 1 - SỞ HƯNG YÊN 

 

Câu 1: [VNA] Một vật dao động điều hòa với phương trình    x 8cos 5πt π / 3 cm . Biên độ của 

đao động là 

 A. 5π rad/ s . B. 2,5 Hz . C. 8 cm . D. π/ 3 rad . 

Câu 2: [VNA] Trong sóng cơ, bước sóng là 

 A. khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha. 

 B. quãng đường sóng truyền được trong một chu kì. 

 C. quãng đường sóng truyền được trong 1 s . 

 D. khoảng cách ngẳn nhất giữa hai điểm dao động ngược pha. 

Câu 3: [VNA] Cách tốt nhất để giảm hao phí trong quá trình truyền tải điện năng đi xa là 

 A. giảm công suất phát điện. 

 B. tăng điện áp hiệu dụng tại nơi truyền. 

 C. tăng công suất phát điện. 

 D. giảm điện áp hiệu dụng tại nơi truyền. 

Câu 4: [VNA] Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực. Rôto của máy 

phát này quay với tốc độ n  vòng/s. Tần số của dòng điện do máy phát ra là 

 A. 
pn

f
60

. B. f 60pn . C. f 2pn . D. f pn . 

Câu 5: [VNA] Công thức tính tổng trở của đoạn mạch có điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L  và 

tụ điện C  mắc nối tiếp là 

 A.    
22

L C
Z R Z Z . B.    

22

L C
Z R Z Z . 

 C. Z R .  D.   
L C

Z R Z Z . 

Câu 6: [VNA] Chọn phương án sai? 

 A. Bán dẫn n  có hạt tại điện đa số là electron dẫn. 

 B. Bán dẫn n  là bán dẫn pha tạp chất hóa trị III. 

 C. Bán dẫn tinh khiết có mật độ electron dẫn bằng mật độ lỗ trống. 

 D. Bán dẫn p  có hạt tại điện đa số là lỗ trống. 

Câu 7: [VNA] Trong giao thoa sóng với hai nguồn đồng bộ có bước sóng λ . Khoảng cách giữa hai 

điểm cực đại giao thoa liên tiếp trên đoạn thẳng nối hai nguồn là 

 A. 0,5λ . B. 0,25λ . C. 0,75λ . D. 0,λ . 

Câu 8: [VNA] Đối với điện áp xoay chiều, đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian? 

 A. Pha ban đầu.  B. Tần số góc. 

 C. Giá trị cực đại.  D. Giá trị tức thời. 

Câu 9: [VNA] Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực kéo về ngược pha với 

 A. li độ. B. gia tốc. C. cơ năng. D. vận tốc. 
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Câu 10: [VNA] Chọn phát biểu sai về biên độ của vật dao động cưỡng bức? 

 A. Phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức. 

 B. Không phụ thuộc tần số của ngoại lực cưỡng bức. 

 C. Đạt cực đại khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng. 

 D. Không phụ thuộc vào pha ban đầu của ngoại lực cưỡng bức. 

Câu 11: [VNA] Con lắc đơn có chiều dài  m  dao động tại nơi có gia tốc trọng trường  2g m / s . 

Công thức chu kì dao động điều hòa cùa con lắc là 

 A. 
1

T
2π

g
. B. T 2π

g
. C. 

g
T 2π . D. 

g
T

t
. 

Câu 12: [VNA] Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều là dựa trên hiện tượng 

 A. cảm ửng điện từ.  B. tỏa nhiệt của vật dẫn 

 C. phản xạ ánh sáng.  D. cộng hưởng điện 

Câu 13: [VNA] Đơn vị  nào sau đây không phải là đơn vị của điện năng tiêu thụ? 

 A. J B. kWh C. Ah D. Ws 

Câu 14: [VNA] Một điện áp xoay chiều có biểu thức    πu 240cos 100 V . Giá trị điện áp cực đại 

là 

 A. 220 V B. 240 2  A C. 240 V D. 120 2  V 

Câu 15: [VNA] Đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số âm là 

 A. đồ thị dao động B. âm sắc  C. độ cao  D. độ to 

Câu 16: [VNA] Đoạn mạch xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây 

hoặc tụ điện. Khi đặt điện áp  
π

ω
 

  
 

0
u U cos t V

6
 lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch 

có biểu thức  
 

  
 

0

π
i I cos ωt

6
 (A). Đoạn mạch AB chứa 

 A. tụ điện.  B. cuộn dây thuần cảm.  

 C. điện trở thuần  D. cuộn dây có điện trở thuần 

Câu 17: [VNA] Quan sát sóng dừng trên sợi dây đàn hồi hai đầu cố định thấy có 3 bụng sóng. Biết 

bước sóng bằng 5 cm. Chiều dải sợi dây là 

 A. 15 cm . B. 7,5 cm . C. 10 cm . D. 20 cm . 

Câu 18: [VNA] Một vật dao động điều hòa đọc theo trục Ox  với biền độ 5 cm . Quãng đường vật 

đi được trong một chu kì dao động là 

 A. 20 cm . B. 10 cm . C. 5 cm . D. 40 cm . 

Câu 19: [VNA] Hai điện tích điểm cùng độ lớn 65.10 C  đặt trong chân không, để tương tác nhau 

bằng lực có độ lớn 5,625 N  thì chúng phải đặt cách nhau 

 A. 0,5 cm . B. 0,2 m . C. 0,5 m . D. 0,2 cm . 

Câu 20: [VNA] Hiệu điện thế giữa hai điểm M  và N  trong một điện trường đều là 
MN

U 200 V . 

Một điện tích  6q 4.10 C  dịch chuyển từ M  đến N . Công của lực điện tác dụng lên điện tích q  là  

 A. 48.10  J . B. 48.10  J . C. 920.10  J . D.  920.10  J . 

Câu 21: [VNA] Một đoạn mạch điện gồm một cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 100 Ω  và 

điện trở thuần 100 Ω . Tổng trở của đoạn mạch là 

 A. 100 Ω . B. 200 Ω . C. 50 2 Ω . D. 100 2 Ω . 
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Câu 22: [VNA] Quan sát sóng hình sin truyền trên mặt nước thấy khoàng cách giữa 6 đỉnh sóng 

liên tiếp là 24 cm. Bước sóng bằng 

 A. 144 cm . B. 4 cm C. 120 cm . D. 4,8 cm . 

Câu 23: [VNA] Đặt điện áp 
0

u U cosωt  vào hai đầu mạch điện RLC mắc nối tiếp. Khi 2ω LC 1  thì 

kết luận nào sau đây sai? 

 A. Điện áp và cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha nhau. 

 B. Cảm kháng bằng dung kháng. 

 C. Hệ số công suất bằng 0 . 

 D. Điện áp hai đầu R  bằng điện áp hai đầu đoạn mạch. 

Câu 24: [VNA] Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000 . Bỏ qua mọi 

hao phí của máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 

200 V  thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là: 

 A. 500 V . B. 20 V . C. 10 V . D. 40 V . 

Câu 25: [VNA] Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω . Động năng của vật không có đặc 

điểm nào sau đây? 

 A. Đạt giá trị cực đại tại vi trí cân bằng. 

 B. Ti lệ với bình phương vân tốc của vật. 

 C. Biến thiên điều hòa với tần số góc 2ω . 

 D. Bằng thế năng tại vi trí biên dương. 

Cân 26: [VNA] Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz  chạy qua tụ điện có điện dung 



110

C
3π

 

 F . Dung kháng của tụ điện là 

 A. 30 Ω . B. 150 Ω . C. 60 Ω . D. 300 Ω . 

Câu 27: [VNA] Một trong những hệ thống cảnh báo động đất sớm hiện đại nhất hiện nay là 

ShakeAlert được đặt tại California. Nó bao gồm trạm đo địa chấn có thể phát hiện sóng P - sóng 

không phá hủy được sinh ra do động đất, vốn di chuyển qua lớp vỏ Trái Đất nhanh hơn so với sóng 

S (loại tạo ra rung lắc mặt đất). Sóng S là 

 A. sóng siêu âm. B. sóng âm. C. sóng ngang. D. sóng dọc. 

Câu 28: [VNA] Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V  có điện trở trong là 0,5 Ω  nối với mạch 

ngoài là một điện trở 2,5 Ω . Nhiệt lượng tỏa ra trên nguồn trong 5 phút là 

 A. 225 J . B. 112,5 J . C. 187,5 J . D. 37,5 J . 

Câu 29: [VNA] Một sợi dây dài 2 m  với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây 

với tốc độ 20 m / s . Biết rằng tần số của sóng truyền trên dây có giá trị trong khoảng từ 11 Hz  đến 

19 Hz . Tính cả hai đầu dây, số nút sóng trên dây là 

 A. 3. B. 2 . C. 4 . D. 5. 

Câu 30: [VNA] Một vật dao động tắt dần với biên độ ban đầu là 8 cm . Biết năng lượng của vật tỉ lệ 

với bình phương biên độ. Khi biên độ dao động của vật là 6 cm  thì năng lượng của vật đã giảm đi 

 A. 56,25% . B. 43,75% . C. 35,52% . D. 25% . 

Câu 31: [VNA] Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, cuộn dây cảm thuần. Đặt điện áp xoay chiều 

vào A  và B  thì biết điện áp hiệu dụng giữa A  và N ; giữa M  và B  là  
AN MB

U 320 V;U 240 V ; 

ngoài ra 
AN

u  và 
MB

u  vuông pha nhau. Hệ số công suất của mạch xấp xỉ bằng 

 A. 0,86 . B. 0,92 . C. 0,88 . D. 0,90 . 
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Câu 32: [VNA] Một con lắc đơn có chiều dài  1 m  dao động điều hòa theo phương trình 

 
  

 

0 π
α 8 cos πt

2
. Lấy π 3,14 . Gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc là 

 A. 29,87 m / s . B. 210 m / s . C. 29,86 m/ s . D. 29,80 m/ s . 

Câu 33: [VNA] Một vật thực hiện đồng thời hai dao động diều hòa cùng phương, cùng tần số lệch 

pha nhau một góc 60  và có biên độ lần lượt là 6 cm  và 8 cm . Biên độ dao động tổng hợp của vật 

là 

 A. 7,2 cm . B. 12,2 cm . C. 10 cm . D. 14 cm . 

Câu 34: [VNA] Một vật dao động điều hòa với phương trình  
 

  
 

π
x 2cos 6πt cm

2
. Thời điểm vật 

qua vị trí x 1 cm  lần đầu tiên là 

 A. 
2

 s
3

. B. 
1

s
9

. C. 
3

 s
2

. D. 
1

 s
18

. 

Câu 35: [VNA] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB  như hình vẽ (cuộn dây thuần 

cảm L ) thì điện áp tức thời hai đầu mạch  AB u  và hai đầu đoạn mạch  AM
AM u  mô tả bởi đồ 

thị như hình vẽ, dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng 1 A . Hệ số tự cảm của cuộn dây là 

 

 A. 
15

L H
π

.  B. 
0,5

L H
π

.  

 C. 
1,5

L H
π

.  D. 
2

L H
π

. 

Câu 36: [VNA] Một người thả một viên đá từ miệng giếng đến đáy giếng không nước thì sau bao 

lâu sẽ nghe thấy tiếng động do viên đá chạm đáy giếng? Cho biết độ sâu của giếng là 15 m ; tốc độ 

âm trong không khí là 340 m / s . Lấy  2g 10 m / s . 

 A. 1,567 s . B. 1,732 s . C. 1,776 s . D. 2,000 s . 

Cảu 37: [VNA] Một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp và cường độ dòng điện lần 

lượt là     
   

      
   

π π
u 200.cos 100πt V ; i 3.cos 100πt A

6 3
. Tại thời điểm t , cường độ dòng điện 

trong mạch có giá trị bằng 1,5 A và đang giảm thì sau đó 
1

 s
200

 điện áp giứa hai đầu mạch có giá 

trị bằng 

 A. 100 V . B. 100 V . C. 0 V . D. 100 3 V . 

 

u (V) 
100 6

100 3

100 2

100 6

100

O 
u 

uAM t (ms) 

2,5 

L C 

B A M 

R 
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Câu 38: [VNA] Trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn đồng bộ 
1

S  và 
2

S  dao động 

với tần số 20 Hz , tốc độ truyền sóng là 
1

40 cm / s, S  và 
2

S  cách nhau 32 cm . Điểm M  dao động 

với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn. Biết giữa M  và trung trực của AB  còn 4 đường 

hypebol cực đại giao thoa nữa. Hỏi M  cách trung điểm O  của AB  một khoảng gần nhất bằng bao 

nhiêu? 

 A. 8,4 cm . B. 6,2 cm . C. 4,7 cm . D. 7,6 cm . 

Câu 39: [VNA] Cho co hệ như hình vẽ. Trong đó lò xo nhẹ, đàn hồi có độ cứng 

k 60 N / m ; vật   treo nhỏ có khối lượng m 300 g . Sợi dây nhẹ, không dãn nối giữa vật 

và lò xo có chiều dài  7 cm . Bỏ qua lực cản của không khí và lấy  2g 10 m / s . Di 

chuyển vật theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo bị dãn 11 cm  rồi truyền cho vật vận 

tốc theo phương thẳng đứng, hướng xuống và có độ lớn v 80 2 cm / s . Tốc độ của vật 

khi vật bắt đầu tiếp xúc vào lò xo gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 32 cm / s . B. 38 cm / s . C. 41 cm / s . D. 37 cm / s . 

 

Câu 40: [VNA] Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp R, L, C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay 

chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f không đổi, công suất tiêu thụ của mạch là P , và 


R

U  0,8U . Điều chình C  để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị lớn nhất bằng 120 W . Giá trị 

của P  là 

 A. 76,8 W . B. 96 W . C. 43,2 W . D. 72 W . 
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